
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Ghi chú

1 16021721  Vũ Thị Ngọc Khánh  20/05/1998  16  3.91 Xuất sắc K61V

2 16022460  Trần Thị Thu Hà  16/06/1998  19  3.87 Xuất sắc K61V

3 16021787  Nguyễn Trọng Vinh  22/06/1998  19  3.72 Xuất sắc K61V

4 16022500  Nguyễn Đình Cường  09/03/1992  19  3.68 Xuất sắc K61V

5 16021779  Hoàng Lê Anh Tuấn  19/05/1998  16  3.67 Xuất sắc K61V

6 16022463  Nguyễn Thị Thu Huyền  30/04/1997  19  3.58 Xuất sắc K61V

7 16021746  Hà Thị Hồng Nhung  17/10/1998  16  3.54 Xuất sắc K61V

8 16021767  Nguyễn Thị Thoa  28/02/1998  19  3.54 Xuất sắc K61V

9 16021672  Trần Tiến Anh  30/04/1998  16  3.50 Tốt K61V

10 16021769  Nguyễn Thị Thường  31/07/1998  22  3.45 Xuất sắc K61V

11 17021427  Nguyễn Thị Lượng  02/01/1999  18  3.68 Xuất sắc K62V

12 17021414  Mai Thế Hùng  05/02/1999  18  3.62 Xuất sắc K62V

13 17021425  Phạm Hoàng Lâm  03/09/1997  18  3.25 Xuất sắc K62V

1 16021940  Lê Anh Thư  29/07/1997  12  3.74 Xuất sắc K61E

3 16021471  Hoàng Đình Huy  26/01/1998  17  3.62 Xuất sắc K61E

2 16021484  Phạm Thành Linh  21/04/1998  19  3.71 Tốt K61E

4 16021499  Lê Thị Oanh  17/04/1998  12  3.58 Xuất sắc K61E

6 16021523  Nguyễn Văn Thức  12/09/1998  10  3.45 Tốt K61E

7 16021473  Nguyễn Thị Huyền  07/09/1998  16  3.43 Xuất sắc K61E

5 16022394  Vũ Thị Kim Duyên  10/12/1998  15  3.57 Khá K61E

8 16021541  Nguyễn Thanh Tùng  25/03/1997  13  3.42 Khá K61E

9 16021506  Trần Hồng Quang  27/08/1998  18  3.39 Khá K61E

10 16021542  Nguyễn Thanh Tùng  22/10/1998  13  3.27 Khá K61E

 


